
Phụ lục số 03 

DANH MỤC TÀI LIỆU MÔN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH - VÒNG 2 

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VÀO CÁC CƠ QUAN KHỐI CHÍNH QUYỀN  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 49 /QĐ-HĐTD ngày   26/ 4 /2024 

 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, 

 các tổ chức chính trị - xã hội và khối chính quyền tỉnh Hà Nam năm 2024 ) 

 

I. CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ 

(Mã chuyên ngành: NV) 

1. Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 Luật Cán bộ, 

công chức; 

2. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

3. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;  

4. Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

5. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý 

kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;  

6. Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định 

về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

7. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành 

chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. 
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II. CHUYÊN NGÀNH Y TẾ 

(Mã chuyên ngành: YT) 

1. Luật An toàn thực phẩm năm 2010; 

2. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

3. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 

4. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả 

hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; 

5. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong 

tình hình mới. 
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III. CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN 

(Mã chuyên ngành: TCKT) 

I. Lĩnh vực quản lý ngân sách 

Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 

II. Lĩnh vực công sản 

1. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 

- Chương II: Nội dung quản lý nhà nước về tài sản công và nhiệm vụ, 

quyền hạn của các cơ quan nhà nước đối với tài sản công 

- Chương III: Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, 

đơn vị 

2. Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công 

- Chương II: Chế độ Quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan Nhà nước 

- Chương III: Quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập 

III. Lĩnh vực quản lý giá 

Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 

- Chương II: Quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, 

dịch vụ và người tiêu dùng trong lĩnh vực giá 

- Chương VII: Thanh tra chuyên ngành về giá, kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật về giá, thẩm định giá 

IV. Lĩnh vực Kế toán 

1. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 

- Chương I: Những quy định chung 

2. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp 

Phụ lục số 02 

II. Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán 

A. Các Tài khoản trong bảng: 

- Tài khoản 111 - Tiền mặt 

- Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình 

- Tài khoản 214 - Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ 

- Tài khoản 332 - Các khoản phải nộp theo lương 

- Tài khoản 334 - Phải trả người lao động 

- Tài khoản 511 - Thu hoạt động do NSNN cấp 
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- Tài khoản 531 - Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ 

- Tài khoản 611 - Chi phí hoạt động 

- Tài khoản 614 - Chi phi hoạt động thu phí. 
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IV. CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG 

(Mã chuyên ngành: XD) 

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

2. Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; 

3. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng;  

4. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

5. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng;  

6. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng. 
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V. CHUYÊN NGÀNH TƯ PHÁP 

(Mã chuyên ngành: TP) 

1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

3. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; 

4. Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

5. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính 

phủ về công tác văn thư. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-154-2020-nd-cp-sua-doi-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
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VI. CHUYÊN NGÀNH CÔNG THƯƠNG 

(Mã chuyên ngành: CT) 

1. Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004;  

2. Luật số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Điện lực; 

3. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 

17/6/2010; 

4. Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, 

Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ 

đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;  

5. Nghị định số 21/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/03/2011 quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 

6. Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Điện lực; 

7. Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; 

8. Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. 
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